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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH 

NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH MỘT SỐ LOẠI PHÍ 

THUỘC LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

VỚI CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	          Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định một số loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
1. Phạm vi điều chỉnh

          Quy định này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
          2. Đối tượng áp dụng
  - Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng (không bao gồm các tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến)

- Tổ chức thu phí: Cơ quan, đơn vị được giao thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

          3. Mức thu phí


a) Phí thẩm định báo cáo ĐTM:

Đơn vị tính: Triệu đồng/hồ sơ

STT

Tổng vốn đầu tư

          (tỷ đồng)

Nhóm dự án

≤200

>200 và ≤500

>500

I

Thẩm định lần đầu

1

Nhóm 1. Dự án công trình dân dụng

13

19

25,0

2

Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông)

13,5

19,5

25,0

3

Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

14

19,5

25,0

4

Nhóm 4. Dự án giao thông

14

20

26,0

5

Nhóm 5. Dự án công nghiệp

14,5

21

27,0

6

Nhóm 6. Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6)

9,0

13,0

17

7

Dự án đầu tư công đặc biệt

0

0

0

II

Thẩm định lại: Trường hợp thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường mức thu phí bằng 50% mức thu phí thẩm định lần đầu

Ghi chú:

- Mức phí nêu trên không bao gồm chi phí lấy, phân tích mẫu chất thải trong quá trình thẩm định; chi phí lấy, phân tích mẫu chất thải được chi trả theo các quy định liên quan.

- Trường hợp dự án đầu tư thuộc từ 02 nhóm dự án trở lên; thực hiện thu phí thẩm định theo nhóm dự án có mức thu phí cao nhất.


b) Phí thẩm định cấp, điều chỉnh GPMT:

STT

Nội dung thu

Mức phí

(Đồng/Dự án/cơ sở)

1

Phí thẩm định cấp giấy phép môi trường

10.000.000

2

Phí thẩm định cấp điều chỉnh giấy phép môi trường

0

Ghi chú:  Mức phí nêu trên được tính theo lần thẩm định cấp giấy phép môi trường, không bao gồm chi phí lấy, phân tích mẫu chất thải trong quá trình thẩm định; chi phí lấy, phân tích mẫu chất thải được chi trả theo các quy định liên quan.

4. Thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí

- Tỷ lệ để lại cho tổ chức thu phí

Cơ quan nhà nước và đơn vị thu phí được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động: Nộp 100% vào ngân sách nhà nước.

- Các cơ quan tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính có thu phí thực hiện thu phí, lập và cấp chứng từ thu phí theo quy định của pháp luật.

+ Đối với khoản phí do cơ quan nhà nước thực hiện: Cơ quan nhà nước thực hiện khai, nộp phí vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
+ Đối với các khoản phí do các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công: Chậm nhất ngày mùng 5 hằng tháng, tổ chức thu phí thực hiện nộp toàn bộ số tiền phí thu được (bằng tiền mặt và bằng tài khoản chuyên thu phí, bao gồm cả tiền lãi phát sinh) vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách nhà nước.

Chậm nhất ngày 20 hằng tháng, tổ chức thu phí thực hiện khai phí theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và nộp số tiền phí còn phải nôp từ tài khoản chờ nộp ngân sách nhà nước vào ngân sách nhà nước.
+ Hằng năm, tổ chức thu phí thực hiện quyết toán số phí thu được theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

- Tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính phải nộp phí theo quy định của pháp luật thì nộp phí khi có đề nghị giải quyết thủ tục hành chính cho cơ quan thu phí. Người nộp phí được lựa chọn thực hiện nộp phí bằng một trong các hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Kho bạc nhà nước.
+ Nộp cho tổ chức thu phí bằng tiền mặt hoặc theo hình thức không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu phí hoặc tài khoản phí chờ nộp ngân sách nhà nước của tổ chức thu phí.
          -Tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc quản lý và sử dụng phí sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành về phí và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
	Nêu nội dung chính và quy định đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị quyết phù hợp với Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí
Căn cứ quy định tại Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13, Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ, Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND ngày 13/11/2025 của HĐND thành phố quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố và phân định cụ thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách. 

Tham khảo mức thu phí của các địa phương như: Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nghệ An, Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh.
Để mức thu phí đảm bảo các chi phí các dịch vụ theo giá thị trường tăng qua các năm (mức chi hội đồng thẩm định, lương tối thiểu tăng, công tác phí, lưu trú, giá thị trường điện nước, vật tư văn phòng, nhiên liệu, thuê xe,... tăng) phục vụ công tác thẩm định, phù hợp với mức đầu tư của dự án, đồng thời đảm bảo tổ chức thu phí nộp 100% số phí thu được vào Ngân sách nhà nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, điều chỉnh giấy phép môi trường như sau:

- Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

+ Bỏ mức thu đối với Dự án có tổng vốn đầu tư ≤ 50 tỷ đồng và Dự án có tổng mức đầu tư  >50 và <100 tỷ đồng do mức thu quá thấp không đảm bảo chi phí thực hiện (dự toán chi tiết mức chi tại Phụ lục 2 đính kèm theo Đề án), đồng thời ít phát sinh dự án.

+ Giữ nguyên mức thu đối với các dự án có tổng mức đầu tư  ≤200 tỷ đồng, >200 và ≤500 tỷ đồng, >500 tỷ đồng theo Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022.

+ Đề xuất mức thu phí bằng “0” đối với Dự án đầu tư công đặc biệt.

- Mức thu phí cấp giấy phép môi trường:

+ Giữ nguyên mức thu phí cấp giấy phép môi trường theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022. 

+ Đề xuất mức thu phí điều chỉnh giấy phép môi trường bằng “0”.

Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xây dựng phù hợp với quy định tại Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 năm 2025; Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28/11/2023


	  Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
	Quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thực hiện Nghị quyết.

	Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027.

2. Các Nghị quyết, nội dung sau hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành:

a) Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
b) Khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị định số 45/2018/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng, được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
c) Khoản 6, khoản 7, khoản 8 Mục I Phụ lục chi tiết lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi văn bản khác thì áp dụng văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khoá ..., kỳ họp thứ ... thông qua ngày ... tháng ... năm 2026./.
	Dự kiến thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết và là nội dung trình bày theo mẫu số 17 của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ


Sở Nông nghiệp và Môi trường trân trọng báo cáo./.

